
1
7954256643 7954256643 Nguyễn Tùng An 7954256643 Nam 08/09/2015

2
7960909859 7962603880 Trần Ngọc Minh Anh 7960909859 Nữ 06/08/2015

3
7930946182 7930946182 Trương Ngọc Lam Anh 7930946182 Nữ 27/10/2015

4
7933937324 7933937324 Phạm Thiên Bảo 7933937324 Nam 18/07/2015

5
7929142373 7929142373 Phạm Ngô Bảo Châu 7929142373 Nữ 30/01/2015

6
7935810228 7935810228 Nguyễn Khang Thành Danh 7935810228 Nam 15/03/2015

7
7960909862 7962603883 Nguyễn Gia Hào 7960909862 Nam 15/09/2015

8
7960909789 7962603863 Nguyễn Xuân Thuỳ Hân 7960909789 Nữ 04/05/2015

9
7960911696 7962603951 Nguyễn Minh Huy 7960911696 Nam 09/03/2015

10
7960910129 7950562358 Phan Gia Huy 7960910129 Nam 10/11/2015

11
7960797394 7966545538 Vũ Hoàng Khải 7960797394 Nam 09/09/2015

12
7960909908 7962603913 Trần Phúc Khang 7960909908 Nam 01/02/2015

13
7929142375 7929142375 Phan Bảo Lan 7929142375 Nữ 29/09/2015

14
7960909867 7962603892 Huỳnh Bảo Lâm 7960909867 Nam 07/05/2015

15
7960909792 7962603867 Nguyễn Lê Phương Linh 7960909792 Nữ 23/06/2015
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7960910133 7962603937 Nguyễn Nhật Minh 7960910133 Nam 06/09/2015

17
7960911701 7962603956 Mai Mẫn Nghi 7960911701 Nữ 29/04/2015

18
7930946196 7930946196 Nguyễn Việt Phương Nghi 7930946196 Nữ 26/02/2015

19
7914119627 7914119627 Đặng Quang Nhật 7914119627 Nam 26/06/2015

20
7960911702 7941856357 Trần Thảo Như 7960911702 Nữ 25/03/2015

21
7960909798 7962603872 Hồ Kiến Phong 7960909798 Nam 11/12/2015

22
7960909874 7962603900 Lê Thiên Phước 7960909874 Nam 03/04/2015

23
7913071004 7913071004 Lê Nguyễn Minh Quân 7913071004 Nam 21/09/2015

24
7926772232 7950551907 Lê Tú Quyên 7926772232 Nữ 31/03/2015

25
7927094633 7927094633 Phạm Nguyễn Nhật Quỳnh 7927094633 Nữ 29/06/2015

26
7960910138 7962603942 Ngô Phương Thảo 7960910138 Nữ 09/04/2015

27
7960911703 7962603958 Đoàn Ngọc Thịnh 7960911703 Nam 07/03/2015

28
7960909893 7962603903 Trần Hoàng Minh Thư 7960909893 Nữ 16/02/2015

Tổ cộng danh sách có 28 học sinh lớp 3/4 tham dự khảo sát lớp 3 thành phố năm học 2023-2024 


